
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: P306, tầng 3, Tòa nhà Việt Anh, số 33, ngõ 30, phố Hoa 
Lâm, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

23/12/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BIÊN VIỆT NAM

0106396369

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
Bán buôn đồ uống có cồn;
Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

3. Chuẩn bị mặt bằng
(không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng); 

4312

4. Phá dỡ 4311

5. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

6. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kinh doanh bất động sản) 

5210

8. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, 
ma tít 

2022

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các mặt hàng công ty kinh doanh;

4669

10. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BIÊN VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM LONG BIEN JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989.589.717
Email:

Fax:
Website:
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11. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

12. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ;

1629

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
Bán buôn sắt, thép;
Bán buôn kim loại khác

4662

15. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;

4759

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim; 

4663

19. Lắp đặt hệ thống điện 4321

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết:
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước 
Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí 

4322

21. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
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15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ôtô
Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông

4933

23. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài) 

4610

24. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ 
đã tinh chế khác

4661

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

26. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

27. Xây dựng nhà các loại 4100

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trử thuốc lá ngoại)

4711

30. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ 
ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

4730

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4752(Chính)

32. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ 
phần: 

0Tổng số cổ phần:

6. Vốn điều lệ: 
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8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 

đối với cá 
nhân;địa chỉ trụ sở 

chính đối 
với tổ chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(chứng 
thực cá 

nhân) đối 
với cá 

nhân;MSD
N đối với 

doanh 
nghiệp;Số 

Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 LÊ HUY 
THÀNH

Thôn Đanh, Xã 
Dương Xá, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 5

Tổng số 75.000 750.000.000 5

011535171

2 TRẦN ĐÔNG Số 5, ngõ 144, 
đường Ngô Gia Tự, 
tổ 10, Phường Việt 
Hưng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.350.0
00

13.500.000.000 90

Tổng số 1.350.0
00

13.500.000.000 90

011793303

3 BÙI ANH TÚ Số 2 Trường Lâm, 
tổ 3, Phường Đức 
Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.000 750.000.000 5

Tổng số 75.000 750.000.000 5

012823911

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LÊ HUY THÀNH Nam

22/05/1971 Kinh Việt Nam

011535171
24/10/2003 Công an thành phố Hà Nội 

Thôn Đanh, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Thôn Đanh, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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